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I. TRẮC NGHIỆM:
Câu 1. Lĩnh vực nghiên cứu nào sao đây là của Vật lí.
A. Nghiên cứu về sự thay đổi của các chất khí kết hợp với nhau.
B. Nghiên cứu sự phát minh và phát triển của các vi khuẩn.
C. Nghiên cứu về các dạng chuyển động và các dạng năng lượng khác nhau.
          D. Nghiên cứu về sự hình thành và phát triển của các tầng lớp giai cấp trong xã hội.
Câu 2: Chọn đáp án đúng nhất .
Sai số phép đo bao gồm:
A. Sai số ngẫu nhiên và sai số đơn vị. B. Sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống.
C. Sai số hệ thống và sa số đơn vị.      D. Sai số đơn vị và sai số dụng cụ.
Câu 3. Quy tắc nào sau đây không phải là quy tắc an toàn trong phòng thực hành Vật lí?
A. Kiểm tra cẩn thận thiết bị, phương tiện, dụng cụ thí nghiệm trước khi sử dụng.
B. Tiếp xúc trực tiếp với các vật và các thiết bị thí nghiệm có nhiệt độ cao.
C. Tắt công tắc nguồn thiết bị điện trước khi cắm hoặc tháo thiết bị điện.
D. Chỉ tiến hành thí nghiệm khi được sự cho phép của giáo viên hướng dẫn thí nghiệm.
 Câu 4: Một em học sinh đo chiều dài một quyển sách được các kết quả là 23,4cm, 23,5cm, 23,7cm, 23, 4 cm, 23,6 cm. Giá trị trung bình của các lần đo nhận giá trị nào sau đây. 
     A. 23,52cm                        B. 23,55cm                     C. 23,51cm                     D. Một giá trị khác 
     Câu 5: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về độ dịch chuyển và quãng đường đi được của một vật.
A. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng vô hướng.
B. Độ dịch chuyển là đại lượng vectơ còn quãng đường đi được là đại lượng vô hướng.
C. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng vectơ.
D. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng không âm.
Câu 6: Hai người đi xe đạp từ A đến C, người thứ nhất đi theo đường từ A đến B, rồi từ B đến C; người thứ hai đi thẳng từ A đến C (Hình vẽ). Cả hai đều về đích cùng một lúc. 

[image: ]
Hãy chọn kết luận sai.
A. Người thứ nhất đi được quãng đường 8 km.
B. Độ dịch chuyển của người thứ nhất và người thứ hai bằng nhau.
C. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được của người thứ nhất bằng nhau.
D. Độ dịch chuyển của người thứ nhất là 5,7 km, hướng 450 Đông – Bắc.
Câu 7: Chọn đáp án đúng
A. Vận tốc trung bình là một đại lượng có hướng.
B. Vận tốc trung bình là một đại lượng vô hướng.
C. Tốc độ trung bình là một đại lượng có hướng.
D. Tốc độ tức thời là một đại lượng có hướng.
Câu 8: Đâu không phải là đặc điểm của vecto vận tốc? Vecto vận tốc có:
A. Gốc nằm trên vật chuyển động.
B. Hướng là hướng của độ dịch chuyển.
C. Độ lớn tỉ lệ với độ lớn của vận tốc. 
D. Độ lớn tỉ lệ với độ lớn của tốc độ.
Câu 9: Một học sinh đi từ nhà đến trường theo như hình ảnh 
[image: Bài 1: Tốc độ, độ dịch chuyển và vận tốc - Hoc24]
Sáng học sinh đi từ nhà đến trường, sau đó trưa về nhà, chiều lại lên trường, chiều về nhà.  Quãng đường và độ dịch chuyển của học sinh trong suốt quá trình đi và về là:
A. 8km – 0km                B. 8 km -  8km                C. 4km – 0 km                  D. 4 km – 4km
Câu 10: Vận tốc được xác định bằng cách nào sau đây
A. vận tốc = độ dịch chuyển / khoảng thời gian dịch chuyển
B. Vận tốc = quãng đường / thời gian dịch chuyển
C. vận tốc = Độ dịch chuyển x khoảng thời gian dịch chuyển
D. vận tốc = Quãng đường x thời gian dịch chuyển
Câu 11. Một chiếc xe máy chạy trong 3 giờ đầu với tốc độ 30 km/h, 2 giờ kế tiếp với tốc độ 40 km/h. Tốc độ trung bình của xe là
A. 34 km/h.    B. 35 km/h.    C. 30 km/h.                       D. 40 km/h. 
 Câu 12: Cho đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một vật như hình. Chọn phát biểu đúng.
[image: ]
A. Vật đang chuyển động thẳng đều theo chiều dương.
B. Vật đang chuyển động thẳng đều theo chiều âm.
C. Vật đang đứng yên.
D. Vật chuyển động thẳng đều theo chiều dương rồi đổi chiều chuyển động ngược lại.
Câu 13: Cho đồ thị dịch chuyển thời gian như hình. Độ dịch chuyển tổng hợp của chuyển động nào có giá trị nào

[image: ]
A. 20,88 km                 B. 26 km                C. 22,13km                                            D. 14 km
Câu 14. Biết vận tốc của ca nô so với mặt nước đứng yên là 10m/s. vận tốc của dòng nước là 4 m/s. Tính vận tốc của ca nô khi:  Ca nô đi ngược dòng.
A. 14m/s.	B. 9m/s.	C. 6m/s.	D. 5m/s.
Câu 15. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng của một chất điểm có dạng như hình vẽ. [image: ]
Trong thời gian nào xe chuyển động thẳng đều?
A. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t1.
B. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t2.
C. Trong khoảng thời gian từ t1 đến t2.
D. Không có lúc nào xe chuyển động thẳng đều..


Câu 16: Từ hình vẽ cho biết vận tốc tổng hợp được tính bằng công thức nào
[image: Một máy bay đang bay theo hướng Bắc với vận tốc 200m/s thì bị gió từ hướng  Tây thổi và với vận tốc 20m/s.Xác định vận tốc tổng hợp của máy bay]




A.  B.   C.    D. 
Câu 17. Số liệu về độ dịch chuyển và thời gian của chuyển động thẳng của một xe ô tô đồ chơi chạy bằng pin được ghi trong bảng dưới:
Dựa vào bảng này để:
	Độ dịch chuyển (m)
	1
	3
	5
	7
	7
	7

	Thời gian (s)
	0
	1
	2
	3
	4
	5


Từ giây thứ 1 đến 3 là xe chuyển động như thế nào?
A.Chuyển động nhanh dần                      B.Chuyển động chậm dần
C.Chuyển động đều                                  D.Không chuyển động
Câu 18: Độ dịch chuyển và quãng đường đi được của vật có độ lớn bằng nhau khi vật
A. Chuyển động tròn.   B. Chuyển động thẳng và không đổi chiều.
C. Chuyển động thẳng và chỉ đổi chiều 1 lần.
D. Chuyển động thẳng và chỉ đổi chiều 2 lần.
Câu 19: Gia tốc là một đại lượng
A. đại số, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.
B. đại số, đặc trung cho tính không đổi của vận tốc.
C. vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.
D. vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc.
Câu 20: Nhận xét nào sau đây không đúng với một chất điểm chuyên động thẳng theo một chiều với gia tốc a = 2 m/s2?
A. Lúc đầu vận tốc bằng 0 thì 2 s sau vận tốc của vật bằng 4 m/s.
B. Lúc vận tốc bằng 5 m/s thì 1 s sau vận tốc của vật bằng 7 m/s.
C. Lúc vận tốc bằng 2 m/s thì 2 s sau vận tốc của vật bằng 7 m/s.
D. Lúc vận tốc bằng 4 m/s thì 2 s sau vận tốc của vật bằng 8 m/s. 
Câu 21. Đồ thị vận tốc theo thời gian của chuyển động thẳng như hình vẽ. Chuyển động thẳng nhanh dần đều là đoạn[image: ]
A. MN.	B. NO.
C. OP.	D. PQ.






Câu 22. Gia tốc của vật được xác định bởi biểu thức
A. 		B. 		C. 			D. 
Câu 23. Một chất điểm chuyển động thẳng đều, với đồ thị vận tốc – thời gian được cho như hình vẽ. Quãng đường mà chất điểm đi được trong khoảng thời gian từ 1 s đến 2 s là[image: ]







A. 1 m.	B. 2 m.	C. 3 m.	D. 4 m.
Câu 24. Đại lượng nào có đơn vị là Ampe 
A. Khối lượng         B. Nhiệt độ         C. Cường độ dòng điện         D. Cường độ ánh sáng 
Câu 25. Đơn vị nào sau đây có thứ nguyên là M [khối lượng] 
A. gam/mol               B. Niuton               C. Giờ                D. miligam
Câu 26. Chọn phát biểu đúng. Trong hệ đơn vị SI, các đại lượng có đơn vị tương ứng là 
A. Chiều dài: km (kilômét)                       B. Khối lượng: g (gam) 
C. Nhiệt độ: o C (độ C)                             D. Thời gian: s (giây)
Câu 27. Dùng một thước đo có chia độ đến milimét đo 5 lần khoảng cách d giữa hai điểm A và B đều cho cùng một giá trị 1,002 m. Lấy sai số dụng cụ đo là 1 mm. Kết quả đo được viết 
A. d = (1002 ± 1) mm          B. d = (1,002 ± 0,001) m
C. d = (1,002 ± 1) mm         D. d = (1,002 ± 0,0005) m
Câu 28.  Một học sinh đo chiều dài cây bút được kết quả l= 20,0 ± 0,5 cm. Sai số tương đối của phép đo cây bút là            
A. 0,05%.                       B. 5%.                          C. 2,50%.                     D. 25%.



II Tự luận (3 điểm)
Câu 1: ( 1 điểm)
Cho một xe ô tô chạy trên một quãng đường trong 5h. Biết 2h đầu xe chạy với tốc độ trung bình 60km/h và 3h sau xe chạy với tốc độ trung bình 40km/h. Tính tốc trung bình của xe trong suốt thời gian chuyển động.
Câu 2.(1 điểm) 
 Dùng một đồng hồ đo thời gian có độ chia nhỏ nhất 0,001 s để đo thời gian rơi tự do của một vật. Kết quả đo cho trong bảng sau 
Lần đo           1               2                 3                4                 5                6                 7 
        t (s)    0,399       0,399          0,408         0,410           0,406        0,405          0,402 
Tại sao khi đo thời gian roi tự do của vật, người ta thực hiện đo nhiều lần như vậy? Theo em thì để đo thời gian có sai số nhỏ thì nên thực hiện đo tối thiểu mấy lần?
Câu 3: ( 1,0 điểm) 
Số liệu về độ dịch chuyển và thời gian của chuyển động thẳng của một xe ô tô đồ chơi chạy bằng pin được ghi trong bảng sau:
	Độ dịch chuyển (m)
	1
	3
	5
	7
	7
	7

	Thời gian (s)
	0
	1
	2
	3
	4
	5


 Dựa vào bảng này để vẽ đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của chuyển động.


                                                      -------------------Hết-----------------------


[bookmark: _Toc104293701][bookmark: _Toc104948176]1. Ma trận, bản đặc tả và đáp án đề kiểm tra giữa kì 1, Vật lí 10
a) Ma trận
- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra giữa học kì 1.
- Thời gian làm bài: 45 phút.
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (70% trắc nghiệm, 30% tự luận).
- Cấu trúc:
+ Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 30% Vận dụng.
+ Phần trắc nghiệm: 7,0 điểm 
+ Phần tự luận: 3,0 điểm 
+ Nội dung: 



b) Bản đặc tả
	Nội dung
	Mức độ yêu cầu cần đạt
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Mở đầu  ( 4 tiết)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mở đầu (4 tiết)
	Nhận biết:
– Nêu được đối tượng nghiên cứu của Vật lí và mục tiêu của môn Vật lí. 
– Nêu được một số ví dụ về phương pháp nghiên cứu vật lí (phương pháp thực nghiệm và phương pháp lí thuyết). 
– Nêu được ví dụ chứng tỏ kiến thức, kĩ năng vật lí được sử dụng trong một số lĩnh vực khác nhau. 
-Nêu được Một số loại sai số đơn giản hay gặp khi đo các đại lượng vật lý
- Nêu được các quy tắc an toàn trong nghiên cứu và học tập môn vật lý 
Thông hiểu:
– Mô tả được các bước trong tiến trình tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tốc độ, độ dịch chuyển và vận tốc( 3 tiết)
	Nhận biết:
- Viết được công thức tính tốc độ trung bình, định nghĩa được tốc độ theo một phương. 
-Nêu được định nghĩa và  viết công thức tính vận tốc 
Thông hiểu:
- Từ hình ảnh hoặc ví dụ thực tiễn, định nghĩa được độ dịch chuyển. 
- So sánh được quãng đường đi được và độ dịch chuyển. 
Vận dụng:
- Vận dụng được công thức tính tốc độ, vận tôc. 
 
	
	
	
	
	
	





	
	

	



Đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian. Độ dịch chuyển tổng hợp và vận tốc tổng hợp(3 tiết)
	Nhận biết: 
Thông hiểu:
- Xác định được độ dịch chuyển tổng hợp, vận tốc tổng hợp
- Nhận xet được tốc độ từ độ dốc của đồ thị d-t. 

 Vận dụng:
- Vẽ được đồ thị d-t trong chuyển động thẳng dựa trên số liệu cho trước


	
	
	
	
	
	
	
	

	Gia tốc và đồ thị vận tốc – thời gian ( 4 tiết) 
	Nhận biết:
- Viết được công thức tính gia tốc; nêu được ý nghĩa, đơn vị của gia tốc.
Thông hiểu:
- Vẽ được đồ thị vận tôc – thời gian trong chuyển động thẳng dựa trên số liệu cho trước, nhận xét tính chất của chuyển động từ đồ thị 
 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vận dụng:
- Vận dụng đồ thị vận tốc – thời gian để tính được độ dịch chuyển và gia tốc trong một số trường hợp đơn giản.  
	
	
	
	
	
	1
	
	



1

I.TRẮC NGHIỆM : Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

	Câu
	01
	02
	03
	04

	1
	C
	D
	C
	B

	2
	B
	A
	B
	C

	3
	B
	C
	D
	D

	4
	A
	C
	B
	B

	5
	B
	D
	B
	B

	6
	C
	D
	A
	A

	7
	A
	B
	D
	D

	8
	D
	C
	A
	A

	9
	A
	C
	C
	C

	10
	A
	B
	C
	B

	11
	A
	B
	D
	C

	12
	C
	A
	D
	A

	13
	A
	B
	B
	D

	14
	A
	C
	C
	A

	15
	A
	A
	C
	A

	16
	A
	D
	B
	A

	17
	C
	A
	C
	C

	18
	B
	A
	A
	A

	19
	D
	A
	D
	A

	20
	C
	C
	A
	A

	21
	D
	A
	A
	A

	22
	A
	A
	A
	C

	23
	C
	A
	C
	C

	24
	C
	A
	A
	D

	25
	D
	C
	A
	D

	26
	D
	B
	A
	B

	27
	B
	D
	A
	C

	28
	C
	C
	C
	C



II. TỰ LUẬN (3đ)

	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1 điểm)
	 vtb =(s1 +s2)/(t1+t2)
	0,25

	
	vtb =(v1.t1 + v2.t2)/(t1+t2)
	0,25

	
	vtb =(2x60 +3x40)/(5)
	0,25

	
	vtb =48km/h
	0,25

	Câu 2
(1 điểm)
	Người ta thực hiện đo nhiều lần để tính giá trị trung bình, giá trị trung bình này gần bằng với giá trị thực của nó
	0,25x2

	
	Người ta thực hiện đo tối thiểu 5 lần để sai số của nó nhỏ đi, khi tính sai số sẽ tính giá trị trung bình của sai số tuyệt đối mỗi lần đo
	0,25x2

	Câu 3 (1 đ)
	

Đồ thị bên dưới
	Đúng đoạn đầu 0,5 đ
Đúng đoạn còn lại 0,5 đ
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